
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRUNG TÂM PHỤC VỤ

HÀNH CHÍNH CÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Số:          /QĐ-TTPVHCC        Hà Nội, ngày        tháng        năm 2026        

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

Viễn thông và Internet; Tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi quản lý 
của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013, Nghị 
định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 
việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP 
ngày 31/12/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục 
hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng 
Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-BKHCN ngày 24/6/2025 về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ theo quy 
định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ Quyết định số 2575/QĐ-BKHCN ngày 08/9/2025 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 
Viễn thông và Internet, Tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 06/02/2026 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 09/01/2026 của Chủ tịch 
UBND thành phố Hà Nội về việc Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền thực hiện 
một số nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền 
cho Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội giải quyết các thủ tục hành 
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chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội; 

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1612/TTr-
SKHCN ngày 21/3/2026 về việc công bố thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình 
nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực viễn thông và Internet; tần số 
vô tuyến điện.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 44 thủ tục hành chính cấp Thành 

phố lĩnh vực Viễn thông và Internet; Tần số vô tuyến điện thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục 
hành chính đã được công bố tại Quyết định này, gửi Trung tâm Phục vụ hành 
chính công Thành phố ban hành quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thủ tục hành chính sau hết hiệu lực thi hành:
- Số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24 tại phần I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 939/QĐ-
TTPVHCC ngày 27/06/2025 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công 
thành phố Hà Nội;

- Số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20 tại phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 939/QĐ-TTPVHCC ngày 
27/06/2025 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội.

Điều 4. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, Trung tâm Phục vụ 
hành chính công Thành phố, các Sở, ban, ngành Thành phố; Ủy ban nhân dân cấp 
xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Khoa học và Công nghệ     (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử Thành phố;
- TTPVHCC: GĐ, PGĐ, 
- các phòng, đơn vị trực thuộc TT;
- Lưu: VT, KSTTHC. 

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Văn Phúc
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Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET,

 TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 (Kèm theo Quyết định  số         / QĐ-TTPVHCC  ngày      tháng    năm 2026 
của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố)

TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Cách thức thực hiện
Phí,

lệ phí
Căn cứ pháp lý

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP THÀNH PHỐ

I LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET (24 TTHC)

1 1.013819 Thủ tục Giải quyết 
tranh chấp trong 
kinh doanh dịch 
vụ viễn thông đối 
với tranh chấp của 
doanh nghiệp viễn 
thông thuộc phạm 
vi giấy phép cung 
cấp dịch vụ có hạ 
tầng mạng, loại 
mạng viễn thông 
công cộng cố định 
mặt đất không sử 
dụng băng tần số 
vô tuyến điện, 
không sử dụng số 

45 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ.

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Không có - Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Viễn thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Quyết định số 1442/QĐ-BKHCN ngày 
24/6/2025 về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền 

https://dichvucong.gov.vn)
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thuê bao viễn 
thông có phạm vi 
thiết lập mạng 
viễn thông trên 
một tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
trung ương

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

2 1.013877 Thủ tục Giải quyết 
tranh chấp trong 
kinh doanh dịch 
vụ viễn thông đối 
với tranh chấp của 
doanh nghiệp viễn 
thông thuộc phạm 
vi giấy phép cung 
cấp dịch vụ không 
có hạ tầng mạng, 
loại hình dịch vụ 
viễn thông cố định 
mặt đất (dịch vụ 
viễn thông cung 
cấp trên mạng 
viễn thông cố định 
mặt đất)

45 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ.

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Không có - Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Viễn thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Quyết định số 1442/QĐ-BKHCN ngày 
24/6/2025 về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 

https://dichvucong.gov.vn)
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Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

3 1.013885 Thủ tục Ngừng 
kinh doanh dịch 
vụ viễn thông đối 
với doanh nghiệp 
viễn thông không 
phải là doanh 
nghiệp viễn thông 
nắm giữ phương 
tiện thiết yếu, 
doanh nghiệp viễn 
thông có vị trí 
thống lĩnh thị 
trường hoặc doanh 
nghiệp thuộc 
nhóm doanh 
nghiệp viễn thông 
có vị trí thống lĩnh 
thị trường đối với 
thị trường dịch vụ 
viễn thông Nhà 
nước quản lý, 
doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông công 
ích (có giấy phép 
cung cấp dịch vụ 

Không có Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Không có - Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Viễn thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Quyết định số 1442/QĐ-BKHCN ngày 
24/6/2025 về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

https://dichvucong.gov.vn)
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có hạ tầng mạng, 
loại mạng viễn 
thông công cộng 
cố định mặt đất 
không sử dụng 
băng tần số vô 
tuyến điện, không 
sử dụng số thuê 
bao viễn thông có 
phạm vi thiết lập 
mạng viễn thông 
trên một tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung ương) 
khi ngừng kinh 
doanh một phần 
hoặc toàn bộ các 
dịch vụ viễn thông

4 1.013888 Thủ tục ngừng 
kinh doanh dịch 
vụ viễn thông đối 
với doanh nghiệp 
viễn thông không 
phải là doanh 
nghiệp viễn thông 
nắm giữ phương 
tiện thiết yếu, 
doanh nghiệp viễn 
thông có vị trí 
thống lĩnh thị 

Không có Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia

Không có - Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Viễn thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Quyết định số 1442/QĐ-BKHCN ngày 
24/6/2025 về việc công bố thủ tục hành 
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trường hoặc doanh 
nghiệp thuộc 
nhóm doanh 
nghiệp viễn thông 
có vị trí thống lĩnh 
thị trường đối với 
thị trường dịch vụ 
viễn thông Nhà 
nước quản lý, 
doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông công 
ích (có giấy phép 
cung cấp dịch vụ 
không có hạ tầng 
mạng, loại hình 
dịch vụ viễn thông 
cố định mặt đất 
(dịch vụ viễn 
thông cung cấp 
trên mạng viễn 
thông cố định mặt 
đất)) khi ngừng 
kinh doanh một 
phần hoặc toàn bộ 
các dịch vụ viễn 
thông

(dichvucong.gov.vn) chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

5 1.013912 Thủ tục đăng ký 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông

05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày kết 

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 

Không có - Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy 

https://dichvucong.gov.vn)
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thúc thời 
hạn xét tính 
hợp lệ của 
hồ sơ.

Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Viễn thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Quyết định số 1442/QĐ-BKHCN ngày 
24/6/2025 về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

6 1.013897 Thủ tục thông báo 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông đối với 
doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông cơ bản 
trên Internet, dịch 
vụ điện toán đám 
mây, dịch vụ thư 

03 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận hồ sơ.

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;

Không có - Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Viễn thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 

https://dichvucong.gov.vn)
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điện tử, dịch vụ 
thư thoại, dịch vụ 
fax gia tăng giá trị

- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Quyết định số 1442/QĐ-BKHCN ngày 
24/6/2025 về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

7

1.013370 Thủ tục Cấp giấy 
phép cung cấp 
dịch vụ viễn thông 
không có hạ tầng 
mạng, loại hình 
dịch vụ viễn thông 
cố định mặt đất 
(dịch vụ viễn 
thông cung cấp 
trên mạng viễn 
thông cố định mặt 
đất)

15 ngày kể 
từ ngày kết 
thúc thời 
hạn xét tính 
hợp lệ của 
hồ sơ

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

-  Phí: 
không có
- Lệ phí: 
1.000.00

0 
đồng/giấ
y phép

- Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 
2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Viễn thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của Chính phủ Sửa 

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)
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đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 24 
tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động 
viễn thông, lệ phí cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép 
nghiệp vụ viễn thông.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

8

1.013900 Thủ tục Cấp giấy 
phép cung cấp 
dịch vụ viễn thông 
có hạ tầng mạng, 
loại mạng viễn 

15 ngày kể 
từ ngày kết 
thúc thời 
hạn xét tính 
hợp lệ của 

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 

-  Phí: 
không có
- Lệ phí: 
1.000.00

0 

- Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 
2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 



11

thông công cộng 
cố định mặt đất 
không sử dụng 
băng tần số vô 
tuyến điện, không 
sử dụng số thuê 
bao viễn thông có 
phạm vi thiết lập 
mạng viễn thông 
trong một tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung ương

hồ sơ công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

đồng/giấ
y phép

hành Luật Viễn thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của Chính phủ Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 24 
tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động 
viễn thông, lệ phí cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép 
nghiệp vụ viễn thông.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 

https://dichvucong.gov.vn)
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lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

9

1.013901 Thủ tục sửa đổi, 
bổ sung giấy phép 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông không 
có hạ tầng mạng, 
loại hình dịch vụ 
viễn thông cố định 
mặt đất (dịch vụ 
viễn thông cung 
cấp trên mạng 
viễn thông cố định 
mặt đất) đối với 
trường hợp quy 
định tại điểm a, 
điểm b khoản 1 
Điều 36 Nghị định 
số 163/2024/NĐ-
CP

15 ngày kể 
từ ngày kết 
thúc thời 
hạn xét tính 
hợp lệ của 
hồ sơ.

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Thực 
hiện theo 
Thông tư 

số 
52/2025/
TT-BTC 

ngày 
24/6/202
5 của Bộ 
trưởng 
Bộ Tài 

chính, cụ 
thể như 

sau:
- Phí dịch 
vụ viễn 
thông: 

nộp theo 
quy định 
tại khoản 
1 Điều 5, 
Mục I.1 

Biểu mức 
thu phí 
quyền 

hoạt động 
viễn 

- Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Viễn thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 24 
tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, miễn, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền 
hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy 
phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và 
giấy phép nghiệp vụ viễn thông
-  Quyết định số 2575/QĐ-BKHCN ngày 
08/9/2025 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn 
thông và Internet, Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 

https://dichvucong.gov.vn)
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thông, lệ 
phí cấp 

giấy phép 
viễn 

thông.
- Lệ phí: 
500.000 
đồng/giấ
y phép.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

10

1.013902 Thủ tục Sửa đổi, 
bổ sung giấy phép 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông không 
có hạ tầng mạng, 
loại hình dịch vụ 
viễn thông cố định 
mặt đất (dịch vụ 
viễn thông cung 
cấp trên mạng 
viễn thông cố định 
mặt đất) đối với 
trường hợp quy 
định tại điểm a 
khoản 2 Điều 36 
Nghị định số 
163/2024/NĐ-CP

15 ngày kể 
từ ngày kết 
thúc thời 
hạn xét tính 
hợp lệ của 
hồ sơ.

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

-  Phí: 
không có
- Lệ phí: 
500.000 
đồng/giấ
y phép

- Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 
2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Viễn thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của Chính phủ Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 24 
tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính quy 

https://dichvucong.gov.vn)
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định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động 
viễn thông, lệ phí cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép 
nghiệp vụ viễn thông.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

11

1.013903 Thủ tục Sửa đổi, 
bổ sung giấy phép 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông có hạ 
tầng mạng, loại 
mạng viễn thông 
công cộng cố định 
mặt đất không sử 
dụng băng tần số 
vô tuyến điện, 
không sử dụng số 
thuê bao viễn 

15 ngày kể 
từ ngày kết 
thúc thời 
hạn xét tính 
hợp lệ của 
hồ sơ.

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia

Thực 
hiện theo 
Thông tư 

số 
52/2025/
TT-BTC 

ngày 
24/6/202
5 của Bộ 
trưởng 
Bộ Tài 

chính, cụ 

- Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Viễn thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 24 
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thông có phạm vi 
thiết lập mạng 
viễn thông trong 
một tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
trung ương đối với 
trường hợp quy 
định tại điểm a, 
điểm b khoản 1 
Điều 36 Nghị định 
số 163/2024/NĐ-
CP

(dichvucong.gov.vn) thể như 
sau:

- Phí thiết 
lập mạng 

viễn 
thông 
công 

cộng: nộp 
theo quy 
định tại 
khoản 2 
Điều 5, 
Mục I.2 

Biểu mức 
thu phí 
quyền 

hoạt động 
viễn 

thông, lệ 
phí cấp 

giấy phép 
viễn 

thông.
- Phí dịch 
vụ viễn 
thông: 

nộp theo 
quy định 
tại khoản 
1 Điều 5, 
Mục I.1 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, miễn, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền 
hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy 
phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và 
giấy phép nghiệp vụ viễn thông.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

https://dichvucong.gov.vn)
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Biểu mức 
thu phí 
quyền 

hoạt động 
viễn 

thông, lệ 
phí cấp 

giấy phép 
viễn 

thông.
- Lệ phí: 
500.000 
đồng.

12

1.013904 Thủ tục sửa đổi, 
bổ sung giấy phép 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông có hạ 
tầng mạng, loại 
mạng viễn thông 
công cộng cố định 
mặt đất không sử 
dụng băng tần số 
vô tuyến điện, 
không sử dụng số 
thuê bao viễn 
thông có phạm vi 
thiết lập mạng 
viễn thông trong 
một tỉnh, thành 
phố trực thuộc 

15 ngày kể 
từ ngày kết 
thúc thời 
hạn xét tính 
hợp lệ của 
hồ sơ.

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

-  Phí: 
không có
- Lệ phí: 
500.000 
đồng/giấ
y phép

- Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 
2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Viễn thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của Chính phủ Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

https://dichvucong.gov.vn)
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trung ương đối với 
trường hợp quy 
định tại điểm a 
khoản 2 Điều 36 
Nghị định số 
163/2024/NĐ-CP

nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 24 
tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động 
viễn thông, lệ phí cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép 
nghiệp vụ viễn thông.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

13 1.013905 Thủ tục gia hạn 
giấy phép cung 
cấp dịch vụ viễn 
thông có hạ tầng 
mạng, loại mạng 
viễn thông công 
cộng cố định mặt 
đất không sử dụng 
băng tần số vô 

15 ngày kể 
từ ngày kết 
thúc thời 
hạn xét tính 
hợp lệ của 
hồ sơ.

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;

-  Phí: 
không có
- Lệ phí: 
500.000 
đồng/giấ
y phép

- Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 
2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Viễn thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
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tuyến điện, không 
sử dụng số thuê 
bao viễn thông có 
phạm vi thiết lập 
mạng viễn thông 
trong một tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung ương.

- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của Chính phủ Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 24 
tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động 
viễn thông, lệ phí cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép 
nghiệp vụ viễn thông.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

https://dichvucong.gov.vn)
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14 1.013906 Thủ tục Gia hạn 
giấy phép cung 
cấp dịch vụ viễn 
thông không có hạ 
tầng mạng, loại 
hình dịch vụ viễn 
thông cố định mặt 
đất (dịch vụ viễn 
thông cung cấp 
trên mạng viễn 
thông cố định mặt 
đất).

15 ngày kể 
từ ngày kết 
thúc thời 
hạn xét tính 
hợp lệ của 
hồ sơ.

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

-  Phí: 
không có
- Lệ phí: 
500.000 
đồng/giấ
y phép

- Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 
2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Viễn thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của Chính phủ Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 24 
tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động 
viễn thông, lệ phí cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép 
nghiệp vụ viễn thông.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 

https://dichvucong.gov.vn)
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lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

15 1.013907 Thủ tục Cấp lại 
giấy phép cung 
cấp dịch vụ viễn 
thông có hạ tầng 
mạng, loại mạng 
viễn thông công 
cộng cố định mặt 
đất không sử dụng 
băng tần số vô 
tuyến điện, không 
sử dụng số thuê 
bao viễn thông có 
phạm vi thiết lập 
mạng viễn thông 
trong một tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung ương.

15 ngày kể 
từ ngày kết 
thúc thời 
hạn xét tính 
hợp lệ của 
hồ sơ

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

-  Phí: 
không có
- Lệ phí: 
1.000.00

0 
đồng/giấ
y phép

- Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 
2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Viễn thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của Chính phủ Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 24 
tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, 

https://dichvucong.gov.vn)
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quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động 
viễn thông, lệ phí cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép 
nghiệp vụ viễn thông.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

16 1.013976 Thủ tục Cấp lại 
giấy phép cung 
cấp dịch vụ viễn 
thông không có hạ 
tầng mạng, loại 
hình dịch vụ viễn 
thông cố định mặt 
đất (dịch vụ viễn 
thông cung cấp 
trên mạng viễn 
thông cố định mặt 
đất).

15 ngày kể 
từ ngày kết 
thúc thời 
hạn xét tính 
hợp lệ của 
hồ sơ.

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

-  Phí: 
không có
- Lệ phí: 
1.000.00

0 
đồng/giấ
y phép

- Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 
2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Viễn thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14 

https://dichvucong.gov.vn)
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tháng 01 năm 2026 của Chính phủ Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 24 
tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động 
viễn thông, lệ phí cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép 
nghiệp vụ viễn thông.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

17 1.013908 Thủ tục Thu hồi 
giấy phép cung 
cấp dịch vụ viễn 
thông không có hạ 

10 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 

Thực 
hiện theo 
Thông tư 

số 

- Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
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tầng mạng, loại 
hình dịch vụ viễn 
thông cố định mặt 
đất (dịch vụ viễn 
thông cung cấp 
trên mạng viễn 
thông cố định mặt 
đất) và giấy chứng 
nhận đăng ký cung 
cấp dịch vụ viễn 
thông.

Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

52/2025/
TT-BTC 

ngày 
24/6/202
5 của Bộ 
trưởng 
Bộ Tài 

chính, cụ 
thể như 

sau:
- Phí: 
Doanh 
nghiệp 

phải nộp 
phí cung 
cấp dịch 
vụ viễn 

thông hết 
quý có 

ngày thu 
hồi giấy 

phép. 
Thời 

điểm nộp 
phí trước 
ngày giấy 
phép bị 
thu hồi.
- Lệ phí: 
không.

hành Luật Viễn thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 24 
tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, miễn, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền 
hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy 
phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và 
giấy phép nghiệp vụ viễn thông.
-  Quyết định số 2575/QĐ-BKHCN ngày 
08/9/2025 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn 
thông và Internet, Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

https://dichvucong.gov.vn)
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18 1.013909 Thủ tục Thu hồi 
giấy phép cung 
cấp dịch vụ viễn 
thông có hạ tầng 
mạng, loại mạng 
viễn thông công 
cộng cố định mặt 
đất không sử dụng 
băng tần số vô 
tuyến điện, không 
sử dụng số thuê 
bao viễn thông có 
phạm vi thiết lập 
mạng viễn thông 
trong một tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung ương.

10 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Thực 
hiện theo 
Thông tư 

số 
52/2025/
TT-BTC 

ngày 
24/6/202
5 của Bộ 
trưởng 
Bộ Tài 

chính, cụ 
thể như 

sau:
- Phí: 
Doanh 
nghiệp 

phải nộp 
phí cung 
cấp dịch 
vụ viễn 

thông hết 
quý có 

ngày thu 
hồi giấy 

phép. 
Thời 

điểm nộp 
phí trước 
ngày giấy 
phép bị 

- Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Viễn thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 24 
tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, miễn, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền 
hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy 
phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và 
giấy phép nghiệp vụ viễn thông
-  Quyết định số 2575/QĐ-BKHCN ngày 
08/9/2025 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn 
thông và Internet, Tần số vô tuyến điện 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 

https://dichvucong.gov.vn)
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thu hồi.
- Lệ phí: 
không.

UBND thành phố Hà Nội.

19 1.013913

Thủ tục Cấp giấy 
chứng nhận đăng 
ký kết nối để cung 
cấp dịch vụ nội 
dung thông tin 
trên mạng viễn 
thông di động.

20 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp 
lệ

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Không có

- Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09 
tháng 11 năm 2024 của Chính phủ về 
quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 
internet và thông tin trên mạng.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Quyết định số 1442/QĐ-BKHCN ngày 
24/6/2025 về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

20 1.013914 Thủ tục Sửa đổi, 
bổ sung giấy 

05 ngày 
làm việc kể 

Lựa chọn 1 trong các Không có - Luật Viễn thông năm 2023.

https://dichvucong.gov.vn)
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chứng nhận đăng 
ký kết nối để cung 
cấp dịch vụ nội 
dung thông tin 
trên mạng viễn 
thông di động.

từ khi nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ

cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

- Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09 
tháng 11 năm 2024 của Chính phủ về 
quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 
internet và thông tin trên mạng.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Quyết định số 1442/QĐ-BKHCN ngày 
24/6/2025 về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

21 1.013915 Gia hạn giấy 
chứng nhận đăng 
ký kết nối để cung 
cấp dịch vụ nội 
dung thông tin 
trên mạng viễn 
thông di động.

05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp 
lệ

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;

Không có - Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09 
tháng 11 năm 2024 của Chính phủ về 
quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 
internet và thông tin trên mạng.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 

https://dichvucong.gov.vn)
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- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Quyết định số 1442/QĐ-BKHCN ngày 
24/6/2025 về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

22 1.013917 Thủ tục Cấp lại 
giấy chứng nhận 
đăng ký kết nối để 
cung cấp dịch vụ 
nội dung thông tin 
trên mạng viễn 
thông di động.

05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp 
lệ

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia

Không có - Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09 
tháng 11 năm 2024 của Chính phủ về 
quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 
internet và thông tin trên mạng.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Quyết định số 1442/QĐ-BKHCN ngày 

https://dichvucong.gov.vn)



28

(dichvucong.gov.vn) 24/6/2025 về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

23 1.013910 Thủ tục Phân bổ 
số thuê bao di 
động H2H theo 
phương thức đấu 
giá.

05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Lệ phí: 
350.000 
đồng/lầ

n

- Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 
2023.
- Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 03 
tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Viễn thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của Chính phủ Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

https://dichvucong.gov.vn)
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nhà nước của Bộ Khoa học và Công 
nghệ.
- Thông tư số 55/2025/TT-BTC ngày 25 
tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, miễn, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí phân 
bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông .
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

24 1.013911 Thủ tục Hoàn trả 
số thuê bao di 
động H2H được 
phân bổ theo 
phương thức đấu 
giá.

05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua

Không có - Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 
2023.
- Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 03 
tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Viễn thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
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Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của Chính phủ Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa học và Công 
nghệ.
- Thông tư số 55/2025/TT-BTC ngày 25 
tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, miễn, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí phân 
bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

II LĨNH VỰC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN ( 20 TTHC)

https://dichvucong.gov.vn)
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1 2.002777 Thủ tục Cấp giấy 
phép sử dụng tần 
số và thiết bị vô 
tuyến điện đối với 
đài vô tuyến điện 
đặt trên phương 
tiện nghề cá.

11 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định.

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Theo 
quy 

định của 
Bộ Tài 
chính

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 
tháng 11 năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 tháng 11 năm 2022;
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa học và Công 
nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến điện và Thông 
tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21 tháng 02 
năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 
11 năm 2016.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 

https://dichvucong.gov.vn)
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nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

2 2.002778 Thủ tục Gia hạn 
giấy phép sử 
dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài 
vô tuyến điện đặt 
trên phương tiện 
nghề cá.

07 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Theo 
quy định 
của Bộ 

Tài 
chính

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 
23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022;
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

https://dichvucong.gov.vn)
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lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử 
dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng 
tần số vô tuyến điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

3 2.002775 Thủ tục Cấp đổi 
giấy phép sử 
dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài 
vô tuyến điện đặt 
trên phương tiện 
nghề cá.

07 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua

Theo 
quy định 
của Bộ 

Tài 
chính

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 
23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022;
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-265-2016-tt-btc-le-phi-cap-giay-phep-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-phi-su-dung-327961.aspx
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Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

14/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử 
dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng 
tần số vô tuyến điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

https://dichvucong.gov.vn)
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4 2.002779 Thủ tục Sửa đổi, 
bổ sung giấy phép 
sử dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài 
vô tuyến điện đặt 
trên phương tiện 
nghề cá.

11 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Theo 
quy định 
của Bộ 

Tài 
chính

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 
23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022;
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử 
dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng 
tần số vô tuyến điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 

https://dichvucong.gov.vn)
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lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

5 2.002781 Thủ tục Cấp giấy 
phép sử dụng tần 
số và thiết bị vô 
tuyến điện đối với 
đài vô tuyến điện 
nghiệp dư.

11 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định.

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Theo 
quy định 
của Bộ 

Tài 
chính

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 
23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022;
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử 
dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng 

https://dichvucong.gov.vn)
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tần số vô tuyến điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

6 2.002782 Thủ tục Gia hạn 
giấy phép sử 
dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài 
vô tuyến điện 
nghiệp dư

07 ngày kể 
từ khi nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, 
đúng quy 
định

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia

Theo 
quy định 
của Bộ 

Tài 
chính

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 
23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022;
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định để cắt 
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(dichvucong.gov.vn) giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử 
dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng 
tần số vô tuyến điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

7 2.002776 Thủ tục Cấp đổi 
giấy phép sử 
dụng tần số và 

07 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 

Theo 
quy định 
của Bộ 

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 
23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
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thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài 
vô tuyến điện 
nghiệp dư.

hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Tài 
chính

ngày 09/11/2022;
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử 
dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng 
tần số vô tuyến điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 

https://dichvucong.gov.vn)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-265-2016-tt-btc-le-phi-cap-giay-phep-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-phi-su-dung-327961.aspx


40

ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

8 2.002787 Thủ tục Sửa đổi, 
bổ sung giấy phép 
sử dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài 
vô tuyến điện 
nghiệp dư.

11 ngày kể 
từ khi nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, 
đúng quy 
định

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Theo 
quy định 
của Bộ 

Tài 
chính

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 
23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022;
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử 
dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng 
tần số vô tuyến điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ 
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sung một số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

9 2.002783 Thủ tục Cấp giấy 
phép sử dụng tần 
số và thiết bị vô 
tuyến điện đối với 
đài tàu (trừ đài tàu 
hoạt động tuyến 
quốc tế).

11 ngày kể 
từ khi nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, 
đúng quy 
định

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Theo 
quy định 
của Bộ 

Tài 
chính

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 
23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022;
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
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của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử 
dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng 
tần số vô tuyến điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

10 2.002784 Thủ tục Gia hạn 
giấy phép sử 
dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài 
tàu (trừ đài tàu 

07 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 

Theo 
quy định 
của Bộ 

Tài 
chính

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 
23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022;
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
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hoạt động tuyến 
quốc tế).

công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử 
dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng 
tần số vô tuyến điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
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lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

11 2.002785 Thủ tục Cấp đổi 
giấy phép sử 
dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài 
tàu (trừ đài tàu 
hoạt động tuyến 
quốc tế).

07 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Theo 
quy định 
của Bộ 

Tài 
chính

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 
23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022;
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử 
dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng 
tần số vô tuyến điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 

https://dichvucong.gov.vn)
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06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

12 2.002786 Thủ tục Sửa đổi, 
bổ sung giấy phép 
sử dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài 
tàu (trừ đài tàu 
hoạt động tuyến 
quốc tế).

11 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Theo 
quy định 
của Bộ 

Tài 
chính

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 
23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022;
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

https://dichvucong.gov.vn)
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quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử 
dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng 
tần số vô tuyến điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

13 2.002788 Thủ tục Cấp giấy 
phép sử dụng tần 
số và thiết bị vô 
tuyến điện đối với 
mạng thông tin vô 
tuyến điện nội bộ.

22 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;

Theo 
quy định 
của Bộ 

Tài 
chính

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 
23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022;
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-265-2016-tt-btc-le-phi-cap-giay-phep-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-phi-su-dung-327961.aspx
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- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử 
dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng 
tần số vô tuyến điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30 
tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định mức thu, miễn 
một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người dân.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 

https://dichvucong.gov.vn)
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Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

14 2.002789 Thủ tục Gia hạn 
giấy phép sử 
dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với mạng 
thông tin vô tuyến 
điện nội bộ.

07 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Theo 
quy định 
của Bộ 

Tài 
chính

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 
tháng 11 năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 tháng 11 năm 2022;
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa học và Công 
nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến điện và Thông 
tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21 tháng 02 
năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

https://dichvucong.gov.vn)
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sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 
11 năm 2016.
- Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 
24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu một số khoản phí, lệ 
phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho 
đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19.
- Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 
29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu một số khoản phí, lệ 
phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh 
nghiệp.
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
về việc quy định mức thu một số khoản 
phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó 
khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh.
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30 
tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định mức thu, miễn 
một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người dân.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
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lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

15 2.002780 Thủ tục Cấp đổi 
giấy phép sử 
dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với mạng 
thông tin vô tuyến 
điện nội bộ.

07 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Theo 
quy 

định của 
Bộ Tài 
chính

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 
23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022;
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử 
dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng 
tần số vô tuyến điện và Thông tư số 

https://dichvucong.gov.vn)
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11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

16 2.002790 Thủ tục Sửa đổi, 
bổ sung giấy phép 
sử dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với mạng 
thông tin vô tuyến 
điện nội bộ.

22 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Theo 
quy 

định của 
Bộ Tài 
chính

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 
tháng 11 năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 tháng 11 năm 2022;
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-265-2016-tt-btc-le-phi-cap-giay-phep-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-phi-su-dung-327961.aspx
https://dichvucong.gov.vn)
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hành chính liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa học và Công 
nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí 
sử dụng tần số vô tuyến điện và Thông 
tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21 tháng 02 
năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 
11 năm 2016.
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30 
tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định mức thu, miễn 
một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người dân.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
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lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

17 1.013935 Thủ tục Cấp giấy 
công nhận tổ 
chức đủ điều kiện 
cấp chứng chỉ vô 
tuyến điện nghiệp 
dư.

20 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Không 
có

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 
23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 

https://dichvucong.gov.vn)
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nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố Hà Nội.

18 2.002793 Thủ tục Cấp đổi 
giấy công nhận tổ 
chức đủ điều kiện 
cấp chứng chỉ vô 
tuyến điện nghiệp 
dư.

10 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Không 
có

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 
23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 

https://dichvucong.gov.vn)
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UBND thành phố Hà Nội.

19 2.002791 Thủ tục Cấp giấy 
công nhận tổ 
chức đủ điều kiện 
đào tạo, cấp 
chứng chỉ vô 
tuyến điện viên 
hàng hải.

20 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Không 
có

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 
23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 

https://dichvucong.gov.vn)
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UBND thành phố Hà Nội.

20 2.002792 Thủ tục Cấp đổi 
giấy công nhận tổ 
chức đủ điều kiện 
đào tạo, cấp 
chứng chỉ vô 
tuyến điện viên 
hàng hải.

10 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Các 
Chi nhánh – Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công Thành phố;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(dichvucong.gov.vn)

Không có - Luật Tần số vô tuyến điện ngày 
23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.
- Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 
06/02/2026 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2026 về việc ủy quyền cho 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà 
Nội giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của 

https://dichvucong.gov.vn)
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UBND thành phố Hà Nội.
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